
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Số điện thoại

1
1357610068 Võ Thị Như An 19/02/95 0164648858

2
1357610069 Lê Thị Thủy Anh 02/10/93 0987881342

3
1357610073 Nguyễn Hà Anh 07/11/95 0936428424

4
1357610070 Nguyễn Mai Anh 16/08/95 chuyển trường

5
1357610074 Nguyễn Thị Hải Anh 23/10/95 01655864726

6
1357610071 Nguyễn Thị Phương Anh 09/12/95 0976119298

7
1357610075 Sầm Thị Mai Anh 04/11/94 01648690674

8
1357610132 Lê Thị Ngọc Bích 06/08/94 01692682796

9
1357610077 Phạm Thị Kiều Chung 12/02/94 0973484326

10
1357610076 Nguyễn Phạm Công 31/03/93 01655915807

11
1357610078 Đào Ngọc Diệp 10/02/95 01649097702

12
1357610079 Lăng Thị Diệu 01/08/92 01247235666

13
1357610080 Lường Thùy Dung 24/02/95 01648626911

14
1357610082 Phương Thị Duyên 22/10/94 01653309863

15
1357610090 Bùi Thái Hà 19/03/95 0963666395

16
1357610089 Hoàng Thị Thu Hà 10/08/95 0948289690

17
1357610088 Ngô Thị Hà 07/11/95 0966839405

18
1357610084 Bùi Thị Thu Hằng 13/04/95 01636339069

19
1357610083 Thân Thị Hằng 18/04/95 0983149085

MG 100% - cần chứng minh 

Dân tộc - Hộ nghèo, CN

20
1357610085 Nguyễn Bảo Hân 24/08/95 0965952891

21
1357610092 Trần Thu Hiền 30/08/95 01243519669

22
1357610093 Nguyễn Trung Hiếu 29/07/95 01673234591
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Số điện thoại
STT Mã SV Ngày sinh Ghi chúHọ và tên

23
1357610095 Hà Thị Khánh Hòa 23/03/95 0979732423

24
1357610094 Nguyễn Thị Hòa 08/12/95 0962740250

25
1357610097 Nguyễn Thị Huệ 02/02/95 01659196106

26
1357610096 Nguyễn Thị Bích Huệ 03/02/95 0975961502

27
1357610099 Đỗ Thị Thanh Huyền 06/02/95 01672930229

28
1357610098 Hoàng Thị Thu Huyền 06/12/95 01629019582

29
1357610133 Nguyễn Thanh Huyền 08/02/95 0976922782

30
1357610087 Lê Thị Diệu Hương 15/12/92 0974641821

31
1357610086 Phạm Thu Hương 26/08/93 0978885920

32
1357610091 Nguyễn Thu Hường 16/02/95 01648003044

MG 50% - Bố , mẹ bị tan 

nạn LĐ

33
1357610100 Nguyễn Thị Đương Kim 15/04/95 01642288017

34
1357610102 Lê Thị Lài 15/08/93 0974695218

MG 100% - Con TB (21%-

60%) 

35
1357610103 Bùi Thanh Lam 20/11/95 0965433605

MG 100% - cần chứng minh 

Dân tộc - Hộ nghèo, CN

36
1357610104 Hoàng Thị Lan 24/10/95 01632573026

MG 100% - cần chứng minh 

Dân tộc - Hộ nghèo, CN

37
1357610101 Phạm Thị Hải Lâm 30/04/95 01667132093

38
1357610134 Nguyễn Việt Lê 03/04/95 01674059488

39
1357610108 Hoàng Thị Linh 20/09/95 01648381625

40
1357610107 Phan Diệu Linh 01/09/95 01672482609

41
1357610106 Thái Lê Mỹ Linh 20/01/94 0985800108

42
1357610109 Nông Thị Hồng Loan 28/01/95 0963309477

43
1357610110 Vũ Thị Thúy Loan 26/02/94 01655940798

44
1357610111 Trần Hương Ly 15/01/95 01689868120

45
1357610113 Nguyễn Thị Diễm My 07/05/95 01634359319

46
1357610112 Vũ Hoài My 30/03/94 0902170099

47
1357610114 Lê Thị Thu Nga 05/11/94 0986556865



Số điện thoại
STT Mã SV Ngày sinh Ghi chúHọ và tên

48
1357610115 Nguyễn Long Nhật 03/12/95 01697359395

49
1357610116 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/05/95 0982414494

50
1357610117 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/09/95 0972065795

51
1357610118 Nguyễn Hoàng Phương 30/08/95 01698235049

52
1357610119 Trần Minh Quyên 03/08/84 01644956725

53
1357610122 Lê Bá Thanh 22/10/93 0964999659

54
1357610121 Lường Thị Phương Thảo 27/09/95 01692790351

55
1357610135 Nguyễn Thị Minh Thúy 28/02/95 0978611837

56
1357610120 Gia Thị Thương 18/06/95 01649629240

57
1357610065 Hoàng Thị Hoài Thương 27/09/93 0934361793

MG 100% - Con TB (21%-

60%)

58
1357610125 Dương Thị Trang 12/09/95 01654653448

59
1357610124 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 26/02/95 01684048948

60
1357610126 Trần Thị Huyền Trang 08/05/95 0962964099

61
1357610123 Võ Ngọc Trâm 27/11/95 0964210723

MG 100% - Con TB (81% 

trở lên)

62
1357610127 Nông Thị Ương 12/03/95 01679977983

63
1357610129 Nguyễn Hải Vân 24/01/95 01662930338

64
1357610128 Trần Hồng Vân 23/09/95 0936665504

65
1357610130 Phương Thị Yến 21/03/95 01669907321

MG 100% - cần chứng minh 

Dân tộc - Hộ nghèo, CN

Phòng đào tạo

Phó phòng

Nguyễn Thị Thanh Tâm


